
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Nguyễn Vy Khánh An 20/10/2009 005 01

2 Huỳnh Trần Minh Anh 11/06/2009 016 01

3 Ngô Phương Anh 30/11/2009 024 01

4 Nguyễn Hoàng Anh 09/04/2009 027 01

5 Đoàn Gia Bảo 12/08/2009 061 03

6 Nguyễn Phạm Hải Bằng 26/05/2009 071 03

7 Lê Trần Băng Châu 02/09/2009 073 03

8 Nguyễn Linh Chi 22/10/2009 076 03

9 Phạm Khánh Chi 01/04/2009 077 03

10 Đỗ Thái Huyền Diệu 23/04/2009 081 03

11 Bùi Anh Duy 01/11/2009 086 03

12 Hoàng Lê Ngân Hà 02/01/2009 103 04

13 Đặng Ngọc Hân 13/10/2009 108 04

14 Nguyễn Nhật Hoàng 11/12/2009 128 05

15 Ngô Minh Khang 12/04/2009 158 06

16 Nguyễn Minh Duy Khang 15/07/2009 159 06

17 Lê Minh Khôi 18/11/2009 190 07

18 Hà Anh Kiệt 03/02/2009 197 07

19 Nguyễn Minh Kiệt 04/11/2009 199 07

20 Phạm Gia Lạc 15/03/2009 201 07

21 Nguyễn Lê Hải Lam 27/08/2009 206 08

22 Nguyễn Châu Tịnh Lâm 01/08/2009 208 08

23 Trần Hoàng Lân 20/01/2009 214 08

24 Nguyễn Hồng Tú Mai 20/09/2009 237 09

25 Bùi Văn Minh 11/11/2009 241 09

26 Huỳnh Tấn Phát 03/04/2009 304 11

27 Mai Hồng Uyên Phương 01/03/2009 332 12

28 Cấn Minh Quang 28/06/2009 335 12

29 Đào Chiêu Quân 30/08/2009 339 12

30 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 01/12/2009 347 12

31 Lại Đức Tài 21/04/2009 352 13

32 Trần Viết Thiện 25/08/2009 375 13

33 Lê Hoàng Phúc Thịnh 06/05/2009 377 13

34 Nguyễn Hoàng Phương Thy 28/11/2009 388 14

35 Hồ Đức Toàn 03/02/2009 404 14

36 Trần Thiên Tú 26/12/2009 427 15

37 Phạm Đình Tuấn 20/11/2009 434 15

38 Trần Anh Tùng 26/05/2009 438 16

39 Phan Trần Khánh Vy 10/05/2009 461 16

40 Trương Trí Vỹ 03/01/2009 462 16

Danh sách này có: 40 học sinh.
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